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LỜI NÓI ĐẦU

        Nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại Học Duy Tân. Thư viện xin giới thiệu một tập hợp các bài trích báo – tạp chí được chọn lọc bao gồm các chủ đề, lĩnh vực mà đông đảo bạn đọc yêu cầu như: Tin học, các vấn đề về dạy và học, về ngôn ngữ, về vấn đề lạm phát và chống lạm phát ở Việt Nam hiện nay, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, xây dựng, kiến trúc, du lịch, văn học, điện tử - viễn thông … 

        Tài liệu được giới thiệu trong cuốn thư mục lần này là những bài trích từ các báo và tạp chí tiếng Việt, xuất bản trong năm 2011 có lưu trữ và phục vụ tại Thư Viện Trường Đại Học Duy Tân.

        Các lĩnh vực, chủ đề được sắp xếp theo trật tự hệ thống phân loại DDC. Trong từng chủ đề, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái tên tài liệu và kèm theo phần định từ khóa để bạn đọc có thể tiện tra cứu và tìm tin trên phần mềm quản lý thư viện.

Mọi yêu cầu về đề tài cần bổ sung hoặc mở rộng, về bản sao toàn văn tài liệu gốc và những ý kiến đóng góp khác, xin vui lòng gửi về:

Phòng nghiệp vụ - Thư viện Trường Đại Học Duy Tân

K7/25 Quang Trung – TP Đà Nẵng

Email: thuvienduytan@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn.
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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Một số nguyên tắc áp dụng trong đánh giá trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và internet của doanh nghiệp/ TS. Lê Nam Trung// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 1 tháng 8 .- Tr. 49-53.

Nội dung: Đánh giá trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và internet. Nguyên tắc áp dụng khi đánh giá trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và internet trong các doanh nghiệp: nguyên tắc cấu trúc hệ thống đánh giá, nguyên tắc đặc tính ứng dụng công nghệ thông tin và internet trong doanh nghiệp, nguyên tắc tiếp cận đối tượng của phương pháp đánh giá, nguyên tắc khai thác dữ liệu đảm bảo tính bảo mật.

Từ khóa: Công nghệ thông tin, internet, trình độ ứng dụng, đánh giá.

2. Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông ở Đà Nẵng: hướng đến một thành phố “đáng sống, đáng làm việc”/ GS. TS. Nguyễn Trúc Hải// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 1 tháng 10 .- Tr. 48-55.

Nội dung: Bài viết tập trung ghi nhận những kết quả ấn tượng mà Đà Nẵng đã gặt gái được trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Từ khóa: Công nghệ thông tin, truyền thông, thành quả đạt được, Đà Nẵng.

3. Thông tin truyền thông Hàn Quốc: kinh nghiệm và suy ngẫm/ Dương Hồng Hải, Nguyễn Minh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 1 tháng 10 .- Tr. 56-58.

Nội dung: Những kinh nghiệm của Hàn Quốc trong lĩnh vực thông tin truyền thông luôn luôn là tư liệu tham khảo có ý nghĩa đối với việc phát triển hạ tầng thông tin truyền thông Việt Nam: mạng cố định, internet, thông tin di động…

Từ khóa: Thông tin truyền thông, Hàn Quốc.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Các vấn đề xã hội và phát triển bền vững ở Việt Nam/ TS. Nguyễn Hữu Dũng// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 181 .- Tr. 3-10.

Nội dung: Nhận thức cơ bản về các vấn đề xã hội và phát triển bền vững, thực trạng và những vấn đề đặt ra về các vấn đề xã hội và phát triển bền vững ở nước ta, những ưu tiên giải quyết các vấn đề xã hội theo hướng phát triển bền vững.

Từ khóa: Các vấn đề xã hội, chính sách xã hội, công bằng xã hội, tăng trưởng bền vững, phát triển bền vững

2. Chính sách giảm nghèo ở nước ta hiện nay: Thực trạng và định hướng hoàn thiện/ PGS. TS. Nguyễn Ngọc Sơn// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 181 .- Tr. 19-26.

Nội dung: Quan niệm về nghèo và chính sách giảm nghèo, đề xuất các chính sách giảm nghèo ở Việt Nam, thực trạng nghèo và kết quả của chính sách giảm nghèo, định hướng chính sách giảm nghèo ở Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Nghèo, xóa đói giảm nghèo, chính sách giảm nghèo, phúc lợi cho người nghèo, tỷ lệ nghèo.

3. Chính sách việc làm ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng hoàn thiện/ PGS. TS. Trần Việt Tiến// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 181 .- Tr. 40-47.

Nội dung: Chính sách việc làm là một trong những chính sách cơ bản của mỗi quốc gia. Thông qua tạo thêm việc làm và đảm bảo việc làm cho người lao động, chính sách việc làm có mục tiêu xã hội là nâng cao phúc lợi cho người dân, thực hiện công bằng xã hội, đảm bảo cho người dân hòa nhập xã hội, giảm dần sự tách biệt xã hội. Chính sách việc làm ở nước ta thời gian qua đã từng bước thực hiện được mục tiêu đó, tuy vậy, vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập cần khắc phục. Bài viết này góp phần làm rõ thực trạng chính sách việc làm ở nước ta hiện nay, từ đó đưa ra định hướng hoàn thiện chính sách việc làm tới năm 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Từ khóa: Chính sách việc làm, lao động, nghề nghiệp, cơ cấu việc làm.

4. Đánh giá hiện trạng phát triển xanh trong một số phân ngành công nghiệp tại Việt Nam/ TS. Lê Anh Tuấn, TS. Phương Hoàng Kim// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 180 .- Tr. 23-27.

Nội dung: Đề xuất một mô hình các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển xanh trong các ngành công nghiệp và tiến hành khảo sát đánh giá hiện trạng phát triển xanh trong một số ngành công nghiệp ở Việt Nam. Việc đánh giá hiện trạng phát triển xanh sẽ giúp các doanh nghiệp định hướng phát triển đồng thời cũng giúp các cơ quan quản lý đề ra các chính sách hợp lý để thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển hiệu quả theo hướng thân thiện môi trường.

Từ khóa: Phát triển xanh, sản xuất xanh, công nghiệp, đánh giá hiện trạng.

5. Một số đột phá trong đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam/ Đỗ Hoài Nam// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 7 .- Tr. 3-14.

Nội dung: Vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đã được đặt ra một cách quyết liệt và đồng bộ. Bài viết này tập trung vào hai nội dung chủ yếu là sự cần thiết và một số đột phá trong đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế, đổi mới, mô hình tăng trưởng.

6. Một số quan điểm, giải pháp phát triển và hoàn thiện mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước/ GS. TS. Phạm Quang Trung, PGS. TS. Bùi Huy Nhượng// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 180 .- Tr. 58-64.

Nội dung: Trình bày quan điểm phát triển và hoàn thiện mô hình của tập đoàn kinh tế nhà nước, định hướng phát triển và hoàn thiện mô hình các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam, một số giải pháp và kiến nghị phát triển và hoàn thiện mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam.

Từ khóa: Tập đoàn kinh tế nhà nước, kinh tế nhà nước, tái cấu trúc.

7. Quan điểm, giải pháp phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội ở nước ta/ GS. TS. Hoàng Đức Thân// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 181 .- Tr. 33-39.

Nội dung: Trình bày tác động của phát triển kinh tế đến đảm bảo an sinh xã hội, quan điểm, giải pháp gắn kết hợp giũa phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội ở nước ta giai đoạn 2011 – 2020.

Từ khóa: Quan điểm, giải pháp, an sinh xã hội, phát triển kinh tế.

8. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nhìn từ góc độ môi trường/ TS. Đinh Đức Trường, TS. Lê Hà Thanh// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 180 .- Tr. 11-15.

Nội dung: Giới thiệu chung về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đánh giá chất lượng tăng trưởng của Việt Nam từ góc độ môi trường, nhận diện một số chi phí môi trường của các hoạt động phát triển.
Từ khóa: Tăng trưởng, kinh tế, kinh tế Việt Nam, môi trường.

9. Tổng quan kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 – 2011 và những thách thức chính sách/ TS. Tô Ánh Dương// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 6 (409) .- Tr. 3-14.

Nội dung: Phân tích tổng quan kinh tế Việt Nam trong thời gian qua, giai đoạn 2006 – 2011 (tăng trưởng, đầu tư, cân đối ngân sách, cán cân vãng lai và cán cân thương mại…), nêu các thách thức và gợi ý một số chính sách mới.

Từ khóa: Kinh tế, Việt Nam, giai đoạn 2006 – 2011, chính sách kinh tế.

10. Về chính sách tiền lương và thu nhập ở nước ta hiện nay/ GS. TS. Mai Ngọc Cường// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 181 .- Tr. 11-18.

Nội dung: Khái quát một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, tiền công trong khu vực hành chính, sự nghiệp và khu vực doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, chỉ ra những thành công và những bất cập. Từ đó khuyến nghị một số định hướng cải cách chính sách tiền lương, tiền công những năm tới.

Từ khóa: Chính sách tiền lương, thu thập, cải cách.

11. Vốn vật chất và phát triển kinh tế ở Việt Nam/ Eric Iksoon Im, Tam Bang Vu// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 261 .- Tr. 30-33.
Nội dung: Tác giả giới thiệu một phương pháp mới để ước lượng được sự tăng trưởng của vốn không cần tới số liệu vốn. Sau đó tác giả phân tích tác động của tăng trưởng vốn lên tăng trưởng của sản lượng cho các ngành kinh tế ở Việt Nam.
Từ khóa: Ước lượng tăng trưởng vốn, mức lợi nhuận, hàm sản xuất.
TÀI CHÍNH

1. Các công cụ phân tích để đánh giá khả năng sinh lời và rủi ro: Analytical tools for assessing profitability and risk)/ Nguyễn Thu Hiền// Chứng khoán Việt Nam .- 2012 .- Số 8 (166) .- Tr.56-58.

Nội dung: Nghiên cứu một số những công cụ phân tích đang được sử dụng rộng rãi nhất để phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Những công cụ này thường được dùng để đánh giá khả năng sinh lời và rủi ro.

Từ khóa: Tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính, công cụ phân tích, sinh lời, rủi ro.

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm trên các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế tạo niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ TS. Võ Thị Thúy Anh, Bùi Phan Nhã Khanh// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 260 .- Tr. 33-40.

Nội dung: Bài báo đã nhận diện ra các nhân tố có thể ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của doanh nghiệp và đề xuất sử dụng mô hình ảnh hưởng cố định hoặc biến đổi để ước lượng mức độ tác động của các nhân tố này.

Từ khóa: Cấu trúc tài chính, doanh nghiệp ngành công nghiệp chế tạo, nhân tố ảnh hưởng.

3. Chính sách tài chính hỗ trợ doanh ghiệp nhỏ và vừa trên thế giới/ ThS. Nguyễn Thị Hải Bình// Tài chính .- 2012 .- Số 6 (572) .- Tr. 26-28.

Nội dung: Việc thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt ở nhiều nước trên thế giới để kiểm chế lạm phát và suy thoái kinh tế đã có tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các nước tập trung vào 4 nhóm giải pháp, bao gồm: thành lập các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ tín dụng, chính sách thuế và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Từ khóa: Tài chính doanh nghiệp, chính sách tài chính, doanh nghiệp nhỏ và vừa

4. Chính sách tiền tệ giúp doanh nghiệp vượt khó/ PGS. TS. Nguyễn Thị Mùi, ThS. Nguyễn Minh Dũng// Tài chính .- 2012 .- Số 6 (572) .- Tr. 23-25.

Nội dung: Phần lớn các doanh nghiệp đang đau đầu với vấn đề tiêu thụ hàng tồn kho, xử lý nợ vay cũ với lãi suất cao tại các ngân hàng thương mại, làm sao để có vốn cho đầu tư công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa dịch vụ… Để giải quyết vấn đề này đòi hỏi phải có những chính sách và giải pháp trong ngắn và dài hạn, trong đó giải pháp từ chính sách tiền tệ phải được xem là cơ bản.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, doanh nghiệp, vượt khó, ngân hàng thương mại.

5. Hoạt động bao thanh toán: Thông lệ quốc tế và pháp luật Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thị Thanh Tú// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 15 (360) .- Tr. 33-37.

Nội dung: Phân tích khái niệm hoạt động bao thanh toán của pháp luật Việt Nam so sánh với quan điểm của thế giới, đánh giá những điểm tương đồng và không tương thích nhằm đưa ra kiến nghị góp phần hoàn thiện nội dung pháp luật liên quan, tạo điều kiện cho sự phát triển hình thức này trong tương lai.

Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, bao thanh toán, thông leek Quốc tế, pháp luật, Việt Nam.

6. Kinh nghiệm của Malaysia trong việc tạo nguồn vốn trung và dài hạn cho thị trường bất động sản/ Nguyễn Thị Hồng Ngọc// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 15 (360) .- Tr. 38-40.

Nội dung: MRA là mô hình định chế tài chính mới ở Việt Nam, vì vậy việc nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong giai đoạn xây dựng đề án thành lập MRA cho Việt Nam là rất cần thiết, Malaysia là nước được đánh giá là đã thành công với mô hình này với tên gọi là Cagamas – Công ty Thế chấp Quốc gia Malaysia. Bài viết trình bày về việc thành lập và vai trò của Cagamas, các giai đoạn phát triển của Cagamas, những nhân tố tạo nên thành công của Cagamas từ đó rút ra bài học cho Việt Nam.

Từ khóa: MRA, Cagamas, thị trường bất động sản, nguồn vốn trung và dài hạn, tài chính.

1. Kinh nghiệm quốc tế về giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước/ TS. Vũ Đình Ánh// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 55 .- Tr. 60-63.

Nội dung: Trình bày kinh nghiệm của Trung Quốc, kinh nghiệp của các nước công nghiệp phát triển.

Từ khóa: Tài chính, giám sát tài chính, doanh nghiệp Nhà nước, quốc tế.
7. Tái cấu trúc hệ thống tài chính Việt Nam: vấn đề và định hướng những giải pháp cơ bản (tiếp theo kỳ trước)/ TS. Võ Trí Thành, TS. Lê Xuân Sang// Chứng khoán Việt Nam .- 2012 .- Số 7+8 (165+166) .- Tr. 67-72, 33-37.

Nội dung: Trình bày bức tranh phát triển và những yếu kém, rủi ro của hệ thống tài chính Việt Nam, những định hướng và giải pháp cơ bản.

Từ khóa: Tài chính, hệ thống tài chính, định hướng, giải pháp, tái cấu trúc.

8. Tín dụng cho bất động sản ở Việt Nam – khái quát và một số đề xuất chính sách/ TS. Đỗ Thị Kim Hảo// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 409 .- Tr. 35-47.

Nội dung: Khái quát cấp độ phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam, các nguồn tài chính cho bất động sản ở Việt Nam, tín dụng bất động sản tại một số đô thị lớn. Một số đề xuất chính sách tín dụng cho bất động sản ở Việt Nam.

Từ khóa: Tín dụng, bất động sản, chính sách, Việt Nam

9. Xây dựng cơ chế tài chính bền vững cho bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tại các Vườn Quốc gia của Việt Nam/ PGS. TS. Lê Thu Hoa, ThS. Vũ Thị Hoài Thu// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 180 .- Tr. 16-22.

Nội dung: Tổng quan các khái niệm về tài chính bền vững cho bảo tồn thiên nhiên, phân tích thực trạng và sự cần thiết xây dựng cơ chế tài chính bền vững, đề xuất định hướng và các giải pháp chủ yếu xây dựng cơ chế tài chính bền vững cho các Vườn Quốc gia tại Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Tài chính, tài chính bền vững, cơ chế tài chính, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, Vườn Quốc gia, Việt Nam

NGÂN HÀNG
1. Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011 – 2020/ SBV// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 15 (360) .- Tr. 14-15.

Nội dung: Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011 – 2020, trong đó xác định tín dụng chính sách xã hội là giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo một cách cơ bản và bền vững, vì vậy cần tổ chức, triển khai thực hiện tích cực và hiệu quả chính sách này. Bài viết giới thiệu các giải pháp gồm: Hỗ trợ hiệu quả hơn cho người nghèo, Nhà nước và nhân dân cùng làm, củng cố Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Từ khóa: Ngân hàng Chính sách xã hội, tín dụng chính sách, chiến lược phát triển, giảm nghèo.

2. Cơ cấu lại ngân hàng – những vấn đề về chi phí từ ngân sách/ ThS. Lê Văn Hinh// Ngân hàng .- 2012 .- Số 14 .- Tr. 9-13.

Nội dung: Bài viết khảo sát các chi phí từ ngân sách cho cải cách ngân hàng ở các nước đang chuyển đổi những năm 1990, so sánh với các khoản mục chi phí từ ngân sách trong quá trình cơ cấu các tổ chức tín dụng ở Việt Nam, qua đó có một số gợi ý chính sách cho tiến trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng theo chủ trương của Chính phủ từ nay đến 2015 và những năm tiếp theo.

Từ khóa: Ngân hàng, cơ cấu, chi phí, ngân sách, cơ cấu các tổ chức tín dụng.

3. Kinh nghiệm xử lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có vấn đề/ Lê Thị Hồng Hạnh// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 15 (360) .- Tr. 26-28.

Nội dung: Giới thiệu một số vấn đề liên quan đến hoạt động xử lý và trình bày đề xuất giải pháp giải quyết ngân hàng có vấn đề trên cơ sở tham chiếu Diễn đàn ổn định tài chính và thực tiễn của bảo hiểm tiền gửi Mỹ.

Từ khóa: Bảo hiểm tiền gửi, tiền gửi có vấn đề, xử lý, tổ chức tài chính.

4. Lựa chọn và thử nghiệm mô hình đánh giá nhân tố tác động đến rủi ro danh mục cho vay trong hệ thống ngân hàng Việt Nam/ TS. Trương Quốc Cường// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 409 .- Tr. 48-58.

Nội dung: Khái quát về tín dụng và danh mục cho vay của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, về lựa chọn mô hình đánh giá nhân tố tác động đến rủi ro danh mục cho vay trong hệ thống ngân hàng Việt Nam trên cơ sở thử nghiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, từ đó đưa ra những khuyến nghị góp phần quản lý danh mục cho vay có hiệu quả hơn trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng, ngân hàng thương mại, tín dụng, danh mục cho vay.

5. Nhận diện gian lận nội bộ trong mối quan hệ với quản trị rủi ro hoạt động/ Thái Đức Minh// Ngân hàng .- 2012 .- Số 14 .- Tr. 33-40.

Nội dung: Trình bày cách nhận diện nguy cơ, nguồn gốc của gian lận nội bộ; một số hình thức gian lận nội bộ điển hình tại các ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian qua; các công cụ cơ bản để kiểm soát và ngăn chặn hành vi gian lận nội bộ; mối quan hệ giữa quản trị rủi ro hoạt động và phòng ngừa, kiểm soát gian lận nội bộ.

Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, gian lận nội bộ, quản trị rủi ro hoạt động.

6. Pháp luật về mua lại và sáp nhập ngân hàng thương mại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp/ ThS. Phạm Minh Sơn// Ngân hàng .- 2012 .- Số 14 .- Tr. 29-32.

Nội dung: Trình bày một số tổng luận quan về mua lại và sáp nhập, thực trạng M&A (sáp nhập & mua lại) ngân hàng và quy định của pháp luật về M&A trong lĩnh vực ngân hàng thương mại. Một số giải pháp đề xuất hoàn thiện pháp luật về M&A ngân hàng.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, pháp luật, mua lại và sáp nhập, Việt Nam.

7. Phát triển bền vững ngân hàng thương mại Việt Nam (giai đoạn 2011 – 2015) – nhìn từ góc độ trách nhiệm xã hội/ PGS. TS. Lê Hoàng Nga, ThS. Hoàng Thị Tuyết Nhung// Chứng khoán Việt Nam .- 2012 .- Số 164 tháng 6 .- Tr. 33-38.

Nội dung: Trình bày một số lý luận chung về phát triển bền vững ngân hàng thương mại, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững các ngân hàng thương mại Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, phát triển bền vững.

8. Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng: những vấn đề lý luận, kinh nghiệm một số nước Châu Á và hàm ý cho Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 7 .- Tr. 15-26.

Nội dung: Tái cấu trúc nền kinh tế nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam trong giai đoạn 2012 – 2020. Trong quá trình đó, trọng tâm là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Bài viết trình bày và phân tích những vấn đề lý luận về tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, kinh nghiệm tái cấu trúc hệ thống ngân hàng ở một số nước Châu Á, trên cơ sở đó đưa ra một số bài học và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng, tái cấu trúc, lý luận, Châu Á, phát triển kinh tế.

9. Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam – những vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện/ TS. Võ Thị Thúy Anh// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 261 .- Tr. 36-42.
Nội dung: Phân tích thực trạng của hệ thống ngân hàng Việt Nam, từ đó cho thấy sự cần thiết tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và những vấn đề đặt ra cho Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cũng như các ngân hàng trong việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp tái cấu trúc hệ thống ngân hàng.

Từ khóa: Tái cấu trúc, ngân hàng, giải pháp

10. Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam và vấn đề giải quyết nợ xấu ở tầm quốc gia/ TS. Nguyễn Trí Hiếu// Ngân hàng .- 2012 .- Số 14 .- Tr. 20-28.

Nội dung: Trình bày những nguyên nhân đưa đến việc tái cấu trúc ngân hàng, những phương pháp tái cấu trúc và các bước phải thực hiện ngay. Biện pháp giải quyết nợ xấu ở tầm quốc gia như: Mua nợ xấu từ các ngân hàng thương mại, giải quyết nợ xấu và việc tháo gỡ khó khăn trong nền kinh tế hiện nay, một cơ chế và khung pháp lý thích hợp, những quy định riêng cho các món nợ của những bên liên quan, nguồn tiền để thực hiện, rủi ro trong việc xử lý nợ xấu quốc gia, vấn đề tái cấp vốn trong giai đoạn hậu xử lý nợ xấu.

Từ khóa: Ngân hàng, tái cấu trúc, nợ xấu, biện pháp giải quyết nợ xấu, Việt Nam.

11. Thực trạng nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam hiện nay/ ThS. Nguyễn Hữu Nghĩa// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 15 (360) .- Tr. 16-19.

Nội dung: Quy mô nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng, phân loại nợ khác nhau, kết quả nợ xấu không giống nhau, tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam thấp hơn một số nước trong khu vực tại thời điểm Chính phủ phải xử lý, một số nguyên nhân dẫn đến chất lượng tín dụng suy giảm, một số giải pháp xử lý nợ xấu và nâng chất lượng tín dụng.

Từ khóa: Nợ xấu, xử lý nợ xấu, tổ chức tín dụng, Việt Nam

12. Xử lý nợ xấu trong tiến trình tái cơ cấu ngân hàng thương mại Việt Nam/ Lê Đắc Cù// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 15 (360) .- Tr. 21-23.

Nội dung: Bài viết gồm 3 phần: 1. Nợ xấu của các ngân hàng thương mại rất lớn, song vẫn nằm trong vòng quản lý của ngành ngân hàng. 2. Nguyên nhân chủ yếu của tình hình nợ xấu. 3. Vậy đâu là các giải pháp để xử lý tình hình nợ xấu của các ngân hàng thương mại hiện nay?
Từ khóa: Nợ xấu, hoạt động ngân hàng, tái cơ cấu ngân hàng thương mại, xử lý nợ xấu.

CHỨNG KHOÁN
1. Ảnh hưởng của thông tin từ các thị trường chứng khoán quốc tế đến chỉ số VN-Index: nghiên cứu thực nghiệm/ TS. Nguyễn Hòa Nhân, ThS. Đặng Tùng Lâm// Phát triển kinh tế .-2012 .- Số 261 .- Tr. 43-49.
Nội dung: Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng ảnh hưởng lan truyền của thông tin từ các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới đến chỉ số VN-Index. Trình bày phương pháp nghiên cứu, dữ liệu nghiên cứu, kết quả thực nghiệm, kết luận và gợi ý hướng nghiên cứu trong tương lai.
Từ khóa: Ảnh hưởng lan truyền thông tin, GARCH, thị trường chứng khoán, tỉ suất lợi tức, tính bất ổn định của tỉ suất lợi tức.

MÔI TRƯỜNG

1. Những nguyên tắc trong phát triển hệ sinh thái công nghiệp/ Hàn Trần Việt// Tài nguyên & môi trường .- 2012 .- Số 13 (147) .- Tr. 29-31.

Nội dung: Trình bày những nội dung cơ bản về những nguyên tắc trong hệ sinh thái công nghiệp, mối quan hệ giữa hệ sinh thái công nghiệp và hệ sinh thái tự nhiên nhằm phát triển hệ sinh thái công nghiệp trong thời gian tới ở Việt Nam.

Từ khóa: Hệ sinh thái, hệ sinh thái công nghiệp, hệ sinh thái tự nhiên, nguyên tắc, môi trường.

2. Quản lý chất thải phóng xạ của nhà máy điện hạt nhân/ TS. Nguyễn Bá Tiến// Tự động hóa ngày nay .- 2012 .- Số 138 .- Tr. 25-27.

Nội dung: Khi một nước bắt đầu tham gia vào chương trình phát triển điện hạt nhân thì có hai vấn đề được quan tâm nhiều nhất đó là an toàn bức xạ và quản lý chất thải phóng xạ. Bài viết giới thiệu các vấn đề chung liên quan đến vấn đề quản lý an toàn của chất thải phóng xạ của nhà máy điện hạt nhân.

Từ khóa: Nhà máy điện hạt nhân, chất thải phóng xạ, quản lý.

GIÁO DỤC
1. Chính sách giáo dục và đào tạo ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị/ PGS. TS. Lê Quốc Hội// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 181 .- Tr. 70-76.
Nội dung: Trình bày vai trò của chính sách giáo dục và đào tạo trong hệ thống chính sách xã hội, thực trạng chính sách giáo dục và đào tạo ở Việt Nam, kết quả chính sách  giáo dục và đào tạo, định hướng giáo dục và đào tạo trong những năm tới.

Từ khóa: Giáo dục, đào tạo, chính sách, Việt Nam.

2. Đổi mới công tác giảng dạy kế toán ở đại học – khó khăn và thách thức/ PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 4 .- Tr. 7-9, 12.

Nội dung: Tác giả bài viết đóng góp một số ý kiến trong việc đổi mới công tác đào tạo kế toán kiểm toán bậc đại học hiện nay.

Từ khóa: Giáo dục đại học, kế toán, đổi mới công tác giảng dạy, giảng dạy kế toán
3. Hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý các chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân/ PGS. TS. Hoàng Văn Hoa// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 171 .- Tr. 77-81.
Nội dung: Phân tích thực trạng các chương trình đào tạo quốc tế và đề xuất một số phương pháp về mô hình tăng cường phối hợp về tổ chức và quản lý giữa các chương trình liên kết đào tạo quốc tế và các chương trình có yếu tố quốc tế ở bậc đại học nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực của Nhà trường, thúc đẩy phát triển bền vững các chương trình này.
Từ khóa: Liên kết đào tạo, đào tạo quốc tế, chương trình quốc tế, giáo dục đại học.

4. Một số trở ngại khi ứng dụng công nghệ thông tin, internet trong đào tạo tại Việt Nam/ Lê Nam Trung, Lê Thị Tuệ Khanh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 5 .- Tr. 28-33.

Nội dung: Nêu những trở ngại khi ứng dụng công nghệ thông tin và internet trong đào tạo ở Việt Nam. Một số đề xuất khắc phục các trở ngại khi ứng dụng công nghệ thông tin và ineternet trong đào tạo. 
Từ khóa: Công nghệ thông tin, internet, ứng dụng, đào tạo, Việt Nam.

5. Một số giải pháp cho việc đào tạo nguồn nhân lực hệ thống thông tin quản lý đáp ứng nhu cầu xã hội/ TS. Trần Thị Song Minh// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 179 .- Tr. 72-77.

Nội dung: Từ nhiều năm trở lại đây, nhu cầu người học ngành công nghệ thông tin và hệ thống thông tin có xu hướng giảm, trong khi nhu cầu của nền kinh tế và xã hội vẫn đang tăng mạnh. Bài viết đi sâu tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề và đưa ra một số giải pháp cho việc đào tạo nguồn nhân lực hệ thống thông tin quản lý để đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.

Từ khóa: Hệ thống thông tin, nguồn nhân lực, nhu cầu xã hội, đào tạo nguồn nhân lực.
6. Thực trạng tự chủ tại các trường đại học công lập Việt Nam trong những năm gần đây: Một nghiên cứu thực chứng/ TS. Phm Thị Thanh Hồng, TS. Nguyễn Danh Nguyên// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 180 .- Tr. 107-112.

Nội dung: Giới thiệu kết quả khảo sát các cán bộ chủ chốt tại 20 trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Bài báo gồm 3 phần chính: 1) Một số khái niệm về tự chủ đại học và các tiêu chí đánh giá tự chủ đại học. 2) Phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu. 3) Kết quả khảo sát về thực trạng tự chủ đại học tại các trường công lập Việt Nam.

Từ khóa: Giáo dục đại học, đại học công lập, tự chủ đại học

NGÔN NGỮ

1. Ẩn dụ ý niệm về cuộc đời trong thơ tiếng Anh và tiếng Việt/ Nguyễn Thị Quyết// Ngôn ngữ .- 2012 .- Số 6 .- Tr. 19-28.

Nội dung: Trình bày một số nội dung cơ bản cần thiết của ngôn ngữ học tri nhận trong nghiên cứu ẩn dụ, đưa ra các bước xác định các ẩn dụ ngôn ngữ và khái quát hóa chúng thành ẩn dụ ý niệm, phân tích các miền nguồn trong hai ngôn ngữ ánh xạ (mapping) sang miền đích là cuộc đời; nêu nhận xét và đánh giá các biểu hiện đặc trưng, từ đó đưa ra các bình luận về quan điểm của người sử dụng ngôn ngữ ở hai cộng đồng, đồng thời gợi ý những cách diễn đạt phù hợp với ngôn ngữ đích khi dịch.

Từ khóa: Thơ, tiếng Anh, tiếng Việt, ẩn dụ, ngôn ngữ học, ý niệm cuộc đời.

2. Bàn thêm về bình diện cú pháp và nghĩa cú pháp/ PGS. TS. Nguyễn Văn Lộc// Ngôn ngữ .- 2012 .- Số 6 .- Tr. 2-18.

Nội dung: Trình bày bản chất của bình diện cú pháp, bản chất của nghĩa cú pháp và quan hệ của nó với nghĩa biểu hiện (nghĩa sâu), cơ cấu tổ chức và vị trí của nghĩa cú pháp trong các thuộc tính đặc trưng cho nội dung của các thành phần cú pháp của câu.

Từ khóa: Cú pháp, nghĩa cú pháp, bình diện cú pháp, tiếng Việt.

3. Các chức năng ngữ dụng của lời cảm ơn trong tiếng Việt: Pragmatic functions of thingking expressions in Vietnamese/ Nguyễn Thị Mến// Ngôn ngữ & đời sống .- 2012 .- Số 7 (201) .- Tr. 8-15.

Nội dung: Dựa trên các ngữ liệu tiếng Anh và tiếng Việt rút ra từ các tác phẩm văn học đã được xuất bản và đăng tải trên mạng internet, các chương trình phát sóng trên truyền hình và từ quan sát thực tế của tác giả trong các ngữ cảnh giao tiếp tự nhiên diễn ra hàng ngày, bài viết khảo sát các chức năng ngữ  dụng của lời cảm ơn trong tiếng Việt. Bài viết góp phần nâng cao hiệu quả việc dạy và học cách nói cảm ơn trong tiếng Việt với các hàm ý sử dụng khác nhau trong các tình huống và ngữ cảnh khác nhau, nhằm tạo ra sự khéo léo và uyển chuyển trong sử dụng ngôn ngữ cho người nước ngoài học tiếng Việt.

Từ khóa: Tiếng Việt, lời cảm ơn, chức năng ngữ dụng, dạy và học tiếng Việt, ngôn ngữ.

4. Một cách tiếp cận mới trong việc dạy học ngữ pháp tiếng Việt ở trường phổ thông: On a new approach the teaching of VietNamese grammar at school (kì 1)/ PGS. TS. Bùi Mạnh Hùng// Ngôn ngữ & đời sống .- 2012 .- Số 7 (201) .- Tr. 28-33, 27.

Nội dung: Trên cơ sở các thành quả nghiên cứu về quá trình thụ đắc ngôn ngữ, kinh nghiệm của Mĩ cũng như một số nước nói tiếng Anh khác, và thực tiễn dạy học tiếng Việt ở Việt Nam trong mấy chục năm qua, bài viết phân tích một cách tiếp cận mới trong việc dạy học ngữ pháp tiếng Việt ở trường phổ thông.

Từ khóa: Dạy và học tiếng Việt, ngữ pháp tiếng Việt, trường phổ thông, tiếng cận mới.

5. Những vấn đề về luật ngôn ngữ và kinh nghiệm xây dựng luật ngôn ngữ của một số quốc gia trên thế giới (Kì 1): Theoretical aspects of languagee law and experience in formulating language law of some countries in the world/ GS. TS. Nguyễn Văn Khang// Ngôn ngữ & đời sống .- 2012 .- Số 8 (202) .- Tr. 1-8.

Nội dung: Vấn đề ngôn ngữ trong thời gian gần đây đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của xã hội, từ đại biểu quốc hội đến các nhân sĩ trí thức, các tầng lớp xã hội trong nước cũng như người Việt Nam ở nước ngoài. Các ý kiến cho rằng, đã đến lúc Việt Nam cần có bộ Luật ngôn ngữ. Để tiến tới xây dựng bộ luật này, có rất nhiều công việc cần phải giải quyết, trong đó có công tác nghiên cứu cơ bản. Bài viết trình bày một số vấn đề cơ bản về luật ngôn ngữ.

Từ khóa: Ngôn ngữ học, luật ngôn ngữ, tiếng Việt.

6. Những yêu cầu khi sử dụng từ Hán Việt trong văn bản quản lí Nhà nước/ ThS. Đỗ Thị Thanh Nga// Ngôn ngữ .- 2012 .- Số 6 .- Tr. 57-66.

Nội dung: Trình bày một số đặc điểm về từ Hán Việt trong văn bản quản lí nhà nước, những yêu cầu khi sử dụng từ Hán Việt trong văn bản quản lí nhà nước như: dùng từ Hán Việt cần đúng về hình thức cấu tạo, thận trọng với các từ Hán Việt gần âm, gần nghĩa dễ nhầm lẫn, thận trọng với việc dùng từ Hán Việt mới, dùng đúng nghĩa mà từ Hán Việt biểu thị, tránh dùng từ thừa….

Từ khóa: Từ Hán Việt, văn bản quản lí nhà nước.

7. Về việc xác định trọng âm từ tiếng Anh đối với học viên Việt Nam: Identifying Enghlish word stress to VietNamese learners/ Trần Thị Thanh Diệu// Ngôn ngữ & đời sống .- 2012 .- Số 7 (201) .- Tr. 16-22.

Nội dung: Trên cơ sở khảo sát và minh họa bằng ngữ âm thực nghiệm, bài viết có mục đích đơn giản hóa các nguyên tắc phức tạp quy định vị trí trọng âm từ tiếng Anh để giúp người học có thể nhớ nhanh hơn. Ngoài ra bài viết cũng phân loại các lỗi phát âm trọng âm của học viên người Việt và thử đề xuất hướng khắc phục để phần nào đáp ứng được yêu cầu dạy và học tiếng Anh hiện nay.
Từ khóa: Dạy và học tiếng Anh, trọng âm tiếng Anh, cách xác định trọng âm.
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

1. Giải pháp truyền hình ảnh không dây qua mạng di động 3G/ Nguyễn Trung Trực, Phạm Ngọc Minh, Huỳnh Đức Hoàn// Tự động hóa ngày nay .- 2012 .- Số 138 .- Tr. 22-24.

Nội dung: Giới thiệu về hệ thống truyền hình ảnh không dây qua mạng di động 3G và giới thiệu mô hình hệ thống đề xuất.

Từ khóa: Mạng di động 3G, truyền hình ảnh không dây.

2. Giải pháp tự động hóa trên nền tảng PAC Compact Logix/ Đỗ Anh Tuấn, Phạm Ngọc Minh, Nguyễn Thành Long, Huỳnh Đức Hoàn// Tự động hóa ngày nay .- 2012 .- Số 139 .- Tr. 19-21.

Nội dung: Với khả năng tích hợp toàn diện cho các hệ thống công nghiệp, giải pháp tự động hóa của Rockwell Automation đã ứng dụng thành công qua một loạt các ngành công nghiệp và các môi trường sản xuất đòi hỏi khắt khe nhất như công nghiệp hàng không, dầu khí, thép, xi măng…Bài báo này giới thiệu hệ thống PAC Compact Logix được Rockwell Automation đầu tư và phát triển phù hợp với thị trường Châu Á với chất lượng tương đương chuẩn Mỹ, EU và đáp ứng được mọi yêu cầu phát triển của nền công nghiệp hiện đại.

Từ khóa: Tự động hóa, giải pháp, PAC Compact Logix, Rockwell Automation 

3. Lưới điện trung áp – giải pháp bảo vệ đứt dây có dòng chạm đất nhỏ/ Khổng Minh Hải, Trần Anh Thái// Tự động hóa ngày nay .- 2012 .- Số 139 .- Tr. 22-25.

Nội dung: Tóm tắt báo cáo nghiên cứu của Công ty ATS thực hiện cho Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh về các phương pháp phát hiện và bảo vệ chạm đất trong hệ thống phân phối trung áp cũng như các giải pháp để xác định và loại trừ nhanh chóng sự cố chạm đất.

Từ khóa: Lưới điện trung áp, đứt dây, sự cố chạm đất.

4. Mắt nhân tạo trong các hệ thống tự động hóa: Ar tificial eyes in automatic systems/ Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Đăng Dũng, Cao Đức Kiên// Tự động hóa ngày nay .- 2012 .- Số 139 .- Tr. 28-32.

Nội dung: Bài báo trình bày về mắt nhân tạo và các điều kiện cho sự phát triển của công nghệ mắt nhân tạo. Một số ứng dụng cụ thể của kỹ thuật này trong các hệ thống đo lường – điều khiển – tự động hóa. 

Từ khóa: Mắt nhân tạo, hệ thống tự động hóa, công nghệ.

5. Một giải pháp thiết kế hệ thống đèn giao thông thông minh: A method for smart traffic light control system design/ Nguyễn Chí Ngôn// Tự động hóa ngày nay .- 2012 .- Số 139 .- Tr. 13-18.

Nội dung: Bài viết hướng tới việc kiểm chứng giải pháp thiết kế đèn giao thông thông minh dựa trên công nghệ xử lý ảnh và kỹ thuật điều khiển mờ. Hệ thống dùng 2 camera hồng ngoại đề quan sát 2 tuyến đường của một giao lộ. Tuyến đường nào có lưu lượng xe cao hơn thì chu kỳ đèn xanh tương ứng cho tuyến đường đó sẽ dài hơn tuyến đường còn lại.

Từ khóa: Đèn giao thông, giải pháp thiết kế, đèn giao thông thông minh.

6. Nâng cao chất lượng mạng di động bằng thiết bị đo PIM/ Bùi Nguyên Đạt// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 1 tháng 7.- Tr. 59-63.

Nội dung: Phân tích tác động cụ thể của hiện tượng PIM (xuyên điều chế thụ động) lên hệ thống nhà trạm trong các mạng di động và giới thiệu các bài đo để khắc phục hiện tượng này.

Từ khóa: Mạng di động, PIM, nâng cao chất lượng, thiết bị đo

7. Nghiên cứu phát triển hệ thống giám sát, dịch vụ và điều khiển trên cơ sở định vị GPS và mạng không dây GSM/GPRS: Researching and developing the monitoring, services and control system based on GPS positioning technology and wireless network GSM/GPRS/ Thái Quang Vinh, Chu Ngọc Liêm, Nguyễn Tiến Phương, Nguyễn Anh Tuấn, Châu Văn Tú// Tự động hóa ngày nay .- 2012 .- Số 136 .- Tr. 12-18.

Nội dung: Sự phát triển mạnh mẽ của cơ sở hạ tầng hệ thống mạng internet cả về số lượng và chất lượng là tiền đề cho sự phát triển của các hệ thống và ứng dụng trên cơ sở mạng truyền thông. Bên cạnh đó, với sự bùng nổ của công nghệ truyền thông không dây GSM/GPRS, công nghệ thu GPS, công nghệ nhúng và công nghệ bản đồ số, các ứng dụng cung cấp dịch vụ dựa trên vị trí càng đi sâu vào các ứng dụng đời sống cũng như các ứng dụng trong sản xuất. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu phát triển các ứng dụng giám sát và điều khiển từ xa trên cơ sở định vị GPS và mạng không dây GSM/GPRS.

Từ khóa: GPS, GSM/GPRS, mạng không dây, hệ thống giám sát, định vị.

8. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các thiết bị điện tử công suất đến lưới điện xử lý công nghiệp/ PGS. TS. GVCC. Thái Duy Thức// Tự động hóa ngày nay .- 2012 .- Số 136 .- Tr. 47-49.

Nội dung: Bài báo đề cập tới những tác hại do các thiết bị điện tử công suất gây ra trên lưới điện của các xí nghiệp khi sử dụng chúng; đồng thời giới thiệu phương pháp xác định phổ tần của các sóng hài bậc cao do các thiết bị đó gây ra trên lưới và các giải pháp loại bỏ chúng.

Từ khóa: Lưới điện, thiết bị điện tử công suất, xử lý công nghiệp.

9. Phân tích, đưa ra giải pháp thay thế mạch điều khiển tự động sử dụng phần tử khí nén của máy công cụ bằng PLC/ ThS. Uông Quang Tuyến// Tự động hóa ngày nay .- Số 136 .- Tr. 57-58.

Nội dung: Bài báo nêu ra các mạch điều khiển khí nén cho máy công cụ từ những năm trước đây và ứng dụng thiết bị tự động  hóa để thay thế mạch điều khiển sử dụng các phần tử khí nén bằng các phần tử điện – khí nén, thiết bị logic khả trình.

Từ khóa: Mạch điều khiển tự động, phần tử khí nén, máy công cụ, PCL, giải pháp.

10. Phương pháp xác định và xử lý độ rung của máy: Method of identification and treatment of vibration machine/ ThS. Nguyễn Chí Dũng// Tự động hóa ngày nay .- 2012 .- Số 138 .- Tr. 18-20.

Nội dung: Để phân tích nguyên nhân gây rung, trong lý thuyết người ta sử dụng các đường đặc tính trong miền thời gian (đồ thị tâm), miền tần số (Boode) và các đường đặc tính quá độ. Chúng ta có thể nhận thấy tính tương đồng giữa lý thuyết về độ rung và những phương pháp nghiên cứu hệ thống tự động điều khiển. Bài viết giới thiệu những kiến thức cơ bản về lý thuyết và ứng dụng của phương pháp này.
Từ khóa: Máy, xử lý độ rung, nguyên nhân gây rung, hệ thống tự động điều khiển.
11. Thiết kế và chế tạo robot làm thế nào?/ Tạ Uyên// Tự động hóa ngày nay .- 2012 .- Số 138 .- Tr. 36-39.

Nội dung: Giới thiệu loạt bài viết hướng dẫn cách thức để  có thể tự chế tạo robot, biên dịch trên loạt bài How to make a robot? của Roboshop. Đây là loạt bài viết rất hay, thích hợp cho cả những người mới cũng như những người đã có kinh nghiệm. Hy vọng rằng sau loạt bài này, robot không còn là thứ gì đó quá xa lạ và sẽ có nhiều robot “Made in Vietnam” ra đời.
Từ khóa: Chế tạo robot, thiết kế robot, phương pháp
12. Thiết kế và chế tạo Robot làm thế nào: Bài 2: Lựa chọn nền tảng phát triển// Tự động hóa ngày nay .- 2012 .- Số 137 .- Tr. 36-40.

Nội dung: Một thiết kế Robot bất kỳ thường bắt đầu với việc xác định xem robot như thế nào và sẽ làm gì? Các loại Robot khá đa dạng nhưng thường phổ biến trong: Robot di chuyển với bánh xe, robot theo vết hoặc Robot có chân; Thiết bị bay; Thiết bị hàng hải, tàu ngầm, robot bơi/lặn; Cấu trúc hỗn hợp; Tay máy, robot có tay để thao tác. Bài học này được thiết kế để giúp bạn quyết định loại của robot được phát triển, phù hợp với nhu cầu của bạn.

Từ khóa: Robot, thiết kế robot, tự động hóa.

13. Tối ưu hóa dịch vụ video cho người dùng di động/ Nguyễn Vy Lan// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 1 tháng 8 .- Tr. 35-39.

Nội dung: Cung cấp dịch vụ video với chất lượng trải nghiệm hoàn hảo là một bài toán khó đối với các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông. Video được coi là động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng lưu lượng mạng cũng như nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng. Mặt khác, đây cũng là một trong những ứng dụng phổ biến nhất đối với người tiêu dùng, thúc đẩy truy cập dữ liệu và các yêu cầu về định mức sử dụng dữ liệu. Bài viết giới thiệu một số vấn đề mà các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông cần tập trung trong việc tối ưu hóa video và quản lý chính sách, nhằm tạo ra sự khác biệt của dịch vụ và mở rộng các cơ hội nâng cao doanh thu.

Từ khóa: Dịch vụ video, người dùng di động, dịch vụ truyền thông, mạng di động.

14. Tổng quan về công nghệ mạng quang đàn hồi/ Lê Hải Châu// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 1 tháng 7 .- Tr. 12-18.

Nội dung: Khác với các mạng truyền thông quang DWDM thông thường, mạng truyền thông quang đàn hồi sử dụng lưới tần số linh hoạt và phương thức cấp phát phổ tần mềm dẻo và hiệu quả cho các tuyến quang theo yêu cầu lưu lượng, nhằm tối ưu hóa tài nguyên phổ tần. Bài báo giới thiệu sơ lược về công nghệ truyền thông quang đàn hồi và những yêu cầu công nghệ cần thiết để hiện thực hóa mạng truyền thông quang đàn hồi.
Từ khóa: Mạng quan đàn hồi, công nghệ, mạng truyền thông, phổ tần.

15. Ứng dụng hệ truyền động biến tần ma trận động cơ không đồng bộ cho phụ tải nâng hạ: Development of matrix converter for hoist drive controlled by asynchronous motor/ Bùi Quốc Khánh, Phạm Văn Bách// Tự động hóa ngày nay .- 2012 .- Số 137 .- Tr. 8-12.

Nội dung: Giới thiệu một cấu trúc ứng dụng hệ truyền động biến tần kiểu ma trận – động cơ không đồng bộ - phụ tải nâng hạ, động cơ không đồng bộ được điều khiển theo phương pháp FOC. Các kết quả mô phỏng trên máy tính và thử nghiệm đã thể hiện chất lượng hệ truyền động.

Từ khóa: Hệ truyền động, động cơ không đồng bộ, biến tần ma trận, phụ tải nâng hạ, FOC.

16. Vai trò của dữ liệu gốc trong xây dựng và khai thác dữ liệu quốc gia/ Nguyễn Hữu Quốc// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 1 tháng 8 .- Tr. 40-48.

Nội dung: Bài viết đề cập đến vai trò của các thực thể dữ liệu cốt lõi tham gia vào quá trình hoạt động của các cơ quan như các dữ liệu gốc, cần phải được làm sạch, chuẩn hóa và lưu trữ trong các kho dữ liệu quốc gia để phục vụ dùng chung cho các hệ thống thông tin, tạo cơ sở hạ tầng vững chắc phục vụ triển khai chính phủ điện tử.

Từ khóa: Dữ liệu gốc, dữ liệu quốc gia, khai thác, xây dựng, hệ thống thông tin, chính phủ điện tử.
XÂY DỰNG
1. Ảnh hưởng của xe vượt tải đến hư hỏng kết cấu mặt đường mềm và một số kiến nghị/ Hoàng Văn Thọ, Hoàng Xuân Thắng, Phạm Hùng, Ứng Việt Cường// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 5 .- Tr. 32-42.

Nội dung: Giới thiệu chung về công tác khảo sát, thiết kế và khai thác kết cấu mặt đường mềm; Hiện trạng các loại phương tiện hiện đang lưu thông trên các Quốc lộ, tỉnh lộ; Nguyên nhân dẫn đến hư hỏng kết cấu mặt đường mềm dưới tác động của lưu lượng xe và tải trọng xe vượt quá giới hạn thiết kế, từ đó đề xuất một số kiến nghị khắc phục.

Từ khóa: Kết cấu mặt đường mềm, xe vượt tải, thiết kế mặt đường, kỹ thuật xây dựng
2. Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam/ ThS. Nguyễn Quang Anh, PGS. TS. Lê Thanh Hà// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 180 .- Tr. 28-32.

Nội dung: Tổng quan về biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam. Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững các doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, sự tác động của biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng, ngập lụt, nguồn nước nhiễm mặn.

3. Đánh giá khả năng chống cắt của dầm bẹt bê tông cốt thép/ ThS. KS. Nguyễn Bá Thạch, GS. TS. Phan Quang Minh// Xây dựng .- 2012 .- Số 5 .- Tr. 65-66.

Nội dung: Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của bề rộng tiết diện, hàm lượng cốt thép dọc của dầm bê tông cốt thép đến khả năng chống cắt của cấu kiện và đưa ra các lưu ý khi thiết kế dầm bẹt theo TCXDVN 356:2005.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, khả năng chống cắt, dầm bẹt bê tông cốt thép.
4. Giao thông thành phố Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống giao thông vận tải bền vững/ ThS. Phan Lê Vũ// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 5 .- Tr. 21-23.

Nội dung: Đánh giá thực trạng về hệ thống giao thông từ đó đề xuất các giải pháp để phát triển hệ thống giao thông vận tải bền vững cho thành phố Đà Nẵng.

Từ khóa: Hệ thông giao thông vận tải, giao thông đô thị, giải pháp phát triển, bền vững, Đà Nẵng
5. Khả năng ứng dụng thép chịu thời tiết trong điều kiện khí hậu Miền nam Việt Nam/ TS. Đặng Đăng Tùng, KS. Trần Duy Khanh, KS. Hồ Trung Thông// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 5 .- Tr. 12-15.

Nội dung: Thép chịu thời tiết là loại thép hợp kim thấp, cường độ cao, dưới điều kiện không khí thông thường thép có khả năng chống gỉ rất cao so với thép cacbon thông thường. Thép có khả năng tạo lớp gỉ bảo vệ, tính bền cao, màu sắc đặc trưng do đó là sự lựa chọn tốt đối với các kết cấu đặt ngoài trời. Bài báo giới thiệu về thép chịu thời tiết và kế hoạch nghiên cứu để đưa ra hướng áp dụng trong điều kiện Việt Nam.

Từ khóa: Thép chịu thời tiết, thí nghiệm phơi bày.
6. Kiểm toán nén uốn hai phương kết cấu bê tông cốt thép lý thuyết và lập trình/ TS. Phạm Văn Thoan. KS. Hoàng Quý Công// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 5 .- Tr. 24-31.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu, xây dựng phần mềm kiểm toán trong thiết kế các cấu kiện chịu nén uốn hai phương trong cầu bê tông cốt thép (móng cọc, mố và trụ cầu) theo tiêu chuẩn ngành 22TCN 272-05 bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic trên cơ sở phân tích lý thuyết, cách giải quyết bài toán theo hướng tự động hóa, các thủ pháp lập trình đồng thời nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số thiết kế.

Từ khóa: Kết cấu bô tông cốt thép, uốn nén hai phương, phần mềm kiểm toán, ngôn ngữ lập trình Visual Basic.
7. Những bất cập trong quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Thanh Bình// Xây dựng .- 2012 .- Số 5 .- Tr. 78-80.

Nội dung: Trình bày thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam hiện nay: những bất cập trong giai đoạn xác định dự án và chuẩn bị đầu tư, những bất cập trong giai đoạn thực hiện dự án, trong giai đoạn kết thúc dự án, đưa dự án vào sử dụng. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện những bất cập trong quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Dự án đầu tư xây dựng, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, quản lý dự án, bất cập, Việt Nam.
8. Nghiên cứu giải pháp giữ ổn định mái dốc trong trượt phẳng vùng Tây Bắc bằng cọc đường kính nhỏ/ Lê Quốc Hưng, Đinh Đức Long// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 7 .- Tr. 25-31.

Nội dung: Hiện tượng sụt, trượt mái taluy trên đường Tuần tra biên giới đoạn Sơn La – Tây Bắc đã và đang diễn ra hết sức phức tạp. Bài báo tổng quan về trượt phẳng và nguyên nhân gẫy trượt, nghiên cứu giải pháp và phương pháp tính toán giữ ổn định mái dốc trong trượt phẳng vùng Tây Bắc bằng cọc đường kính nhỏ.

Từ khóa: Phương pháp ổn định, ổn định mái dốc, trượt phẳng, cọc đường kính nhỏ, vùng Tây Bắc

9. Nghiên cứu, phân tích gia cố nền đất yếu dưới nền đường bằng cột đất trộn xi măng/ TS. Lê Bá Vinh, KS. Trịnh Duy Hải, Nguyễn Tấn Bảo Long// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 7 .- Tr. 14-19.

Nội dung: Hiện nay việc thiết kế, tính toán cũng như thi công cột đất trộn xi măng để gia cố cho nền đất yếu hầu hết đều tham khảo, sử dụng các quy trình công nghệ của nước ngoài như Thụy Điển, Nhật Bản,… Tuy nhiên cũng có một số vấn đề về cách thiết kế, tính toán theo các quy trình này. Bài báo này đi sâu phân tích để đề xuất cách thiết kế hợp lý chiều dài các cột đất trộn xi măng để gia cố cho nền đất yếu dưới nền đường. Ngoài ra, bài báo cũng phân tích về cách xác định độ lún ổn định của nền đất gia cố bằng cột đất trộn xi măng, tiến hành phân tích ngược độ lún quan trắc của nền đất gia cố. Việc phân tích, tính toán được tiến hành cho công trình cụ thể là Đại lộ Đông – Tây.

Từ khóa: Nền đất yếu, gia cố, nền đường, cột đất trộn xi măng, phân tích.

10. Nghiên cứu tương tác giữa khối đất với đât nền đàn hồi khi chịu tải trọng tĩnh nằm ngang/ ThS. NCS. Ngô Quốc Trinh, PGS. TS. Vương Văn Thành, TS. Trần Hữu Hà// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 5 .- Tr. 43-48.

Nội dung: Trình bày nghiên cứu giữa khối đất với đất nền đàn hồi khi chịu tải trọng tĩnh nằm ngang bằng cách dùng hệ so sánh của phương pháp Nguyên lý cực trị Gauss. Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để giải và dựa trên kết quả bằng số nhận được các kết quả chứng minh tính đúng đắn và độ tin cậy của lý thuyết tính toán.

Từ khóa: Tải trọng tĩnh nằm ngang, tương tác, khối đất, đất nền đàn hồi, Nguyên lý cực trị Gauss.

11. Nghiên cứu tính toán độ sâu xói luồng lạch do hệ thống mỏ hàn không ngập gây ra, phục vụ giao thông thủy/ NCS. Th.S. Phạm Thành Nam, GS. TS. Lương Phương Hậu// Xây dựng .- 2012 .- Số 55 .- Tr. 63-68.

Nội dung: Để phục vụ cho việc dự báo hiệu quả tổng quát của hệ thống mỏ hàn đối với xói sâu luồng lạch, trên cơ sở nghiên cứu sự khác biệt về tác động của các phương án bố trí không gian mỏ hàn so với tác động của tường dọc thu hẹp lòng dẫn liên tục trên một đoạn dài, tác giả đã xây dựng quan hệ giữa xói mỏ hàn và xói tường dọc. Công thức tính xói sâu do tường dọc gây ra đã được các nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu và xác lập, được sử dụng phổ biến. Tác giả đã dựa vào kết quả nghiên cứu trên mô hình vật lý để biến đổi công thức này thành công thức sử dụng cho việc tính xói sâu của hệ thống mỏ hàn, thông quan một hàm số biến đổi.

Từ khóa: Độ sâu xói luồng lạch, hệ thống mỏ hàn không gập, giao thông thủy, tính toán.

12. Nhân tố phức tạp của các dự án giao thông ở Việt Nam/ KS. Nguyễn Thành An, TS. Lê Hoài Long// Xây dựng .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 54-58.

Nội dung: Mục đích của bài báo nhằm đi tìm ra những nhân tố phức tạp của các dự án giao thông  dưới góc nhìn của nhà quản lý dự án cho chủ đầu tư lẫn nhà thầu. Từ đó sẽ góp phần hỗ trợ người quản lý dự án thực hiện công việc tốt hơn công việc của mình.

Từ khóa: Giao thông Việt Nam, dự án giao thông, nhân tố 

13. Phân tích thời điểm lắp dựng kết cấu vỏ hầm theo phương pháp khống chế hội tụ/ ThS. Vũ Thị Thùy Giang, GS. TS. Đỗ Như Tráng// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 5 .- Tr. 16-20.

Nội dung: Trình bày các nghiên cứu về thời điểm lắp dựng kết cấu vỏ hầm theo phương pháp khống chế hội tụ với đất đá thõa mãn tiêu chuẩn phá hủy Mohr – Coulonb. Các phân tích về chuyển vị - tải trọng là cơ sở trong việc chọn thời điểm lắp dựng vỏ linh động và có thế lựa chọn – điều khiển theo yêu cầu thiết kế.

Từ khóa: Phương pháp khống chế hội tụ, kết cấu vỏ hầm, lắp dựng kết cấu vỏ hầm.
14. Quy hoạch đô thị & biến đổi khí hậu – giảm thiểu và thích nghi tại Việt Nam/ Kim Harboe// Quy hoạch xây dựng .- 2012 .- Số 58 .- Tr. 30-33.

Nội dung: Bài viết gồm những nội dung: Việt Nam và biến đổi khí hậu, quy hoạch đô thị đối phó và thích nghi với biến đổi khí hậu, chiến lược quy hoạch đô thị nhằm giảm thiểu khí thải CO2, quy hoạch thích ứng với nước biển dâng, giải pháp quy hoạch đô thị thích nghi với lũ lụt gia tăng…

Từ khóa: Quy hoạch đô thị, biến đổi khí hậu, giải pháp, Việt Nam

15. Tính toán chuyển vị và biến dạng của khối trong môi trường biến dạng rời rạc/ PGS. TS. Nguyễn Quốc Bảo, ThS. Nguyễn Thanh Quang// Xây dựng .- 2012 .- Số 5 .- Tr. 69-71.

Nội dung: Gồm các nội dung: hệ phương trình vi phân cơ bản, chuyển vị và biến dạng của khối, ma trận độ cứng tổng thể và véc tơ tải trọng, điều kiện biên và tương tác giữa các khối.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, tính toán chuyển vị, biến dạng của khối, biến dạng rời rạc.
5. Từ thảm họa cầu Sêrêpôk: Bàn về thiết kế lan can an toàn trên cầu/ TS. Ngô Ngọc Sơn, KS. Đỗ Chiến Thắng// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 7 .- Tr. 50-55.

Nội dung: Trình bày thực tế thiết kế lan can an toàn cho công trình cầu ở Việt Nam hiện nay qua việc phân tích nguyên nhân sụp đổ của lan can trong tai nạn cầu Sêrêpôk, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của kỹ sư thiết kế và các nhà quản lý công trình về tầm quan trong của hạng mục kết cấu vẫn được xem là thứ yếu này trong việc đảm bảo an toàn giao thông qua cầu.

Từ khóa: Lan can cầu, thiết kế lan can cầu, an toàn.

16. Xác định hệ số đàn hồi liên kết chân cột với móng bằng phương pháp tổ hợp độ cứng thành phần/ Vũ Quốc Anh, Vũ Quang Duẩn// Xây dựng .- 2012 .- Số 5 .- Tr. 58-61.

Nội dung: Trình bày phương pháp tổ hợp độ cứng thành phần để xác định hệ số đàn hồi chân cột và móng, trình tự tính toán xác định độ cứng liên kết chân cột và móng, ví dụ tính toán.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, hệ số đàn hồi, phương pháp tổ hợp, chân cột, móng, độ cứng thành phần
17. Xác định nội lực khung thép trong trạng thái biến dạng theo tiêu chuẩn Eurocode 3/ TS. Vũ Quốc Anh, KS. Chu Thị Hoàng Anh// Xây dựng .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 59-62.

Nội dung: Giới thiệu cách xác định nội lực trong khung thép có kể đến hiệu ứng P-Delta hay phân tích bậc hai theo Eurocode 3 (EC3)

Từ khóa: Khung thép, trạng thái biến dạng, tiêu chuẩn Eurocode, nội lực, hiệu ứng P-Delta.

18. Ứng dụng công nghệ mới cọc ống đổ tại chỗ “PPC” trong xử lý nền đường đắp trên đất yếu/ TS. Bùi Phú Doanh, TS. Hoàng Tùng// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 7 .- Tr. 8-13, 42.

Nội dung: Bài báo giới thiệu giải pháp công nghệ mới cọc ống bê tông xi măng không cốt thép đỗ tại chỗ (PPC), ưu nhược điểm, phạm vi ứng dụng, nguyên lý tính toán từ đó ứng dụng vào việc xử lý nền đường đắp trên đất yếu. Đây là một giải pháp hiệu quả để xử lý hiện tượng lún của đoạn chuyển tiếp giữa cầu và nền đường đặc biệt trên đường ô tô cao tốc mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Từ khóa: Cọc, ống PPC, nền đường đắp trên đất yếu, nền liên hợp.

KẾ TOÁN

1. Bàn về kế toán các khoản thanh toán với khách hàng/ ThS. Nguyễn Thị Lê Thanh// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 6 .- Tr. 12-13,23.

Nội dung: Phân tích và giải thích tình huống cùng là một khoản tiền khách hàng trả, khi nào thì kế toán đưa vào TK 131, khi nào đưa vào TK 3387.

Từ khóa: Kế toán, kế toán thanh khoản, khách hàng.

2. Bàn về kế toán trên cơ sở dồn tích trong chuẩn mực kế toán công quốc tế vào việc xây dựng hệ thống kế toán thu chi ngân sách tại Việt Nam/ PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh, ThS. Phạm Quang Huy// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 6 .- Tr. 8-9, 30.

Nội dung: Kế toán trong khu vực công được xem là một công cụ quản lý và tạo ra một hệ thống thông tin thống nhất trong toàn đơn vị. Hiện nay, các đơn vị thuộc khu vực công đang thực hiện theo chế độ kế toán thu chi ngân sách nhà nước trên cơ sở tiền. Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam cần hướng đến việc vận dụng theo hệ thống chuẩn mực kế toán công quốc tế, trong đó kế toán theo cơ sở dồn tích là một nguyên tắc chủ đạo trong bộ chuẩn mực này.

Từ khóa: Kế toán, chuẩn mực kế toán, kế toán công quốc tế, kế toán thu chi ngân sách, cơ sở dồn tích.

3. Chính sách kế toán trong doanh nghiệp/ TS. Trần Đình Khôi Nguyên// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 260 .- Tr. 41-46.

Nội dung: Khái niệm chính sách kế toán được đề cập trong các chuẩn mực kế toán ở Việt Nam từ khi hệ thống chuẩn mực kế toán ban hành vào năm 2001. Tuy nhiên, nhận thức cơ sở lý thuyết của vấn đề này để vận dụng chính sách kế toán là vấn đề cần được trao đổi về mặt học thuật. Trên cơ sở tiếp cận định tính, bài viết này bàn đến mối quan hệ giữa chính sách kế toán với các lí thuyết kinh tế nhằm đề xuất khung cơ sở xây dựng chính sách kế toán trong các doanh nghiệp ở nước ta.

Từ khóa: Chính sách kế toán, bất cân xứng thông tin, mâu thuẫn đại diện.

4. Định hướng hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán hoạt động của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam/ Trần Quang Huy// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 57 .- Tr. 21-23.

Nội dung: Trình bày khái niệm về tổ chức công tác kiểm toán hoạt động, những hạn chế trong tổ chức công tác kiểm toán hoạt động của kiểm toán nhà nước, phương hướng hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán hoạt động.

Từ khóa: Kiểm toán hoạt động, kiểm toán Nhà nước, định hướng hoạt động. 

5. Giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường/ Ngọc Minh// Tài chính .- 2012 .- Số 6 (572) .- Tr. 18-19.

Nội dung: Trình bày tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nội dung giải pháp miễn, giảm thuế: những giải pháp đã ban hành và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền của Chính phủ, giải pháp về miễn, giảm thuế trình Quốc hội xem xét; Tác động kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.

Từ khóa: Thuế, giải pháp về thuế, thuế doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh.

6. Kế toán Thuế giá trị gia tăng – một số vấn đề cần trao đổi/ TS. Lê Thị Thanh Hải// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 6 .- Tr. 16-18, 39.

Nội dung: Trình bày thực trạng quy định về thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng, thực trạng vận dụng quy định về thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp hiện nay. Giải pháp hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng.

Từ khóa: Kế toán thuế, thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp.

7. Làm rõ phương pháp vốn chủ sỡ hữu theo quy định quốc tế/ TS. Chúc Anh Tú// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 6 .- Tr. 19-20, 28.

Nội dung: Phương pháp vốn chủ sỡ hữu được hiểu là khoản đầu tư ban đầu được ghi nhận theo giá gốc và sau đó được điều chỉnh đối với sự thay đổi trước khi mua của nhà đầu tư trong tài sản thuần của bên nhận đầu tư. Lợi nhuận hoặc lỗ của nhà đầu tư sẽ nằm trong lợi nhuận hoặc lỗ của bên nhận đầu tư và thu nhập khác của Nhà đầu tư trong những khoản thu nhập khác của bên nhận đầu tư.

Từ khóa: Vốn chủ sỡ hữu, quy định quốc tế, phương pháp vốn chủ sỡ hữu.

8. Mấy vấn đề về tiền lương và quản lý tiền lương/ PGS. TS. Nguyễn Ngọc Huyền// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 180 .- Tr. 65-69.
Nội dung: Bài viết đề cập đến phạm trù tiền lương ở các doanh nghiệp nhà nước thông qua lăng kính tiền lương của ngành điện lực mới được công bố và đang được bàn luận nhiều, những vấn đề cốt lõi và bài học được rút ra.
Từ khóa: Tiền lương, thu nhập, doanh nghiệp nhà nước
9. Những vấn đề cơ bản kiểm toán tuân thủ/ TS. Phạm Tiến Hưng// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 6 .- Tr. 26-28.

Nội dung: Trình bày những vấn đề cơ bản của kiểm toán tuân thủ gồm: đối tượng, mục tiêu, nội dung của kiểm toán tuân thủ, phạm vi của kiểm toán tuân thủ trong kiểm toán báo cáo tài chính, các căn cứ và chuẩn mực để đánh giá trong kiểm toán tuân thủ, chủ thể và khách thể, kết quả của kiểm toán tuân thủ và đối tượng sử dụng.

Từ khóa: Kiểm toán, kiểm toán tuân thủ, báo cáo tài chính, 

10. Quản trị chi phí hoạt động của doanh nghiệp theo phương pháp chi phí mục tiêu/ PGS. TS. Hoàng Tùng// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 180 .- Tr. 93-99.

Nội dung: Quản  trị chi phí hoạt động theo phương pháp chi phí mục tiêu (quản trị chi phí theo mục tiêu) là phương pháp quản trị chi phí hiện đại được áp dụng  rộng rãi ở các nước công nghiệp phát triển. Đặc điểm của phương pháp này là xây dựng hệ thống chi phí và kiểm soát chi phí gắn vTrìnhới các bộ phận và giai đoạn của quy trình sản xuất sản phẩm. Chi phí mục tiêu gắn với lợi nhuận có thể đạt được trong chu kì sống của sản phẩm. Vì vậy, chi phí mục tiêu là công cụ quản trị chi phí được vận dụng trong giai đoạn thiết kế và sản xuất để cải tiến quy trình và giảm thiểu chi phí sản xuất trong tương lai.
Từ khóa: Chi phí mục tiêu, lợi nhuận mục tiêu, quản trị chi phí, kiểm soát, thiết kế.

11. Thông tin kế toán quản trị với việc tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp/ TS. Mai Ngọc Anh// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 6 .- Tr. 21-23.

Nội dung: Trình bày phương pháp đánh giá để tái cơ cấu các trung tâm trách nhiệm, phân tích thông tin thích hợp theo các quyết định tái cơ cấu hoạt động kinh doanh như: xác định mục tiêu của quyết định tái cấu trúc, nhận diện các quyết định được xem xét, xác định các phương án và thu thập thông tin, xác định thông tin thích hợp theo từng quyết định tái cấu trúc, tổng hợp và trình bày thông tin thích hợp theo quyết định.

Từ khóa: Thông tin kế toán, kế toán quản trị, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp

QUẢN TRỊ KINH DOANH
1. Chiến lược chào hàng thị trường sản phẩm may Việt Nam – Thực trạng và giải pháp phát triển/ TS. Nguyễn Hoàng Việt// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 180 .- Tr. 87-92.

Nội dung: Nghiên cứu chiến lược chào hàng thị trường các sản phẩm may thời trang Việt Nam từ mô hình lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra những gợi ý giải pháp phù hợp, thiết thực để phát triển chiến lược có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong cấu trúc chiến lược marketing-mix các sản phẩm may Việt Nam giai đoạn tới – là mục đích và là nội dung của bài báo.

Từ khóa: Chào hàng thị trường, chiến lược chào hàng thị trường, giá trị cung ứng khách hàng, bộ ba giá trị khách hàng – QSP, hiệu suất chiến lược chào hàng thị trường.

2. Chiến lược marketing quan hệ: sự cần thiết cho các doanh nghiệp Việt Nam/ TS. Nguyễn Hoàng// Tài chính .- 2012 .- Số 6 (572) .- Tr. 58-61.

Nội dung: Bài viết phân tích tổng quan mô hình marketing quan hệ, đồng thời đưa ra các giải pháp áp dụng mô hình marketing quan hệ nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Từ khóa: Marketing, chiến lược marketing, marketing quan hệ.

3. Đo lường các yếu tố tạo giá trị cảm nhận của khách hàng tại siêu thị Co.opmart ở TP. Hồ Chí Minh/ TS. Phạm Xuân Lan, ThS. Huỳnh Minh Tâm// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 260 .- Tr. 25-32.

Nội dung: Bài viết tập trung làm rõ các khái niệm về giá trị khách hàng cảm nhận nói chung cũng như đối với lĩnh vực kinh doanh siêu thị bán lẻ tại Tp. Hồ Chí Minh nói riêng, khám phá các yếu tố tác động tới giá trị khách hàng cảm nhận trong lĩnh vực kinh doanh siêu thị bán lẻ tại Tp. Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Giá trị cảm nhận, giá trị khách hàng cảm nhận, siêu thị bán lẻ.

4. Khám phá và xây dựng mô hình đo lường các yếu tố tâm lý của hành vi nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Ths. Nguyễn Đức Hiển, PGS. TS. Đàm Văn Huệ// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 180 .- Tr. 70-80.
Nội dung: Bài viết sử dụng cách tiếp cận của lý thuyết tài chính hành vi để khám phá và xây dựng mô hình đo lường các yếu tố tâm lý của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của bài viết sẽ giúp cho các nhà quản lý hoạch định các chính sách để phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Tài chính hành vi, hành vi nhà đầu tư cá nhân, mô hình đo lường hành vi nhà đầu tư, thị trường chứng khoán.

5. Nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay – những thách thức đối với nền kinh tế và giải pháp phát triển/ Phạm Thị Lý, Nguyễn Thanh Trọng// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 260 .- Tr. 10-17.

Nội dung: Trình bày lí luận về vai trò của nhân lực đối với tăng trưởng, thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay, những thách thức đối với nền kinh tế và những giải pháp phát triển nguồn nhân lực.

Từ khóa: Nguồn nhân lực, thách thức, cạnh tranh, tăng trưởng, phát triển.

6. Nghiên cứu đánh giá của khách hàng về mô hình kinh doanh siêu thị bán lẻ/ TS. Đỗ Ngọc Mỹ// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 261 .- Tr. 11-20.

Nội dung: Bài báo xác định những ý kiến đánh giá của khách hàng về mô hình kinh doanh siêu thị bán lẻ. Kết quả nghiên cứu thăm dò cho thấy cần thiết phải có những cải tiến nhất định đối với các siêu thị hiện có nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng.
Từ khóa: Khách hàng, siêu thị bán lẻ, mô hình kinh doanh.

7. Vai trò nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong điều kiện của hội nhập kinh tế quốc tế/ TS. Nguyễn Quang Hồng, TS. Trần Đình Tuấn// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 409 .- Tr. 59-65.
Nội dung: Bài viết đề cập đến vai trò của Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, những thành tựu và hạn chế trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam những năm gần đây và nêu vấn đề: Nhà nước cần phải làm gì trong hoạt động xuất khẩu khi Việt Nam là thành viên của WTO.

Từ khóa: Nhà nước, hoạt động xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa, hội nhập kinh tế quốc tế

THUẾ
1. Một số ý kiến bàn về các quy định hiện hành đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân/ Nguyễn Thị Quỳnh Hoa// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 57 .- Tr. 28-30.

Nội dung: Thuế là một công cụ để đem lại nguồn thu chủ yếu cho Ngân sách Nhà nước. Trong các sắc thuế ở Việt Nam, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp là hai sắc thuế có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với doanh nghiệp. Bài viết nêu ra một số điểm mà tác giả thấy còn chưa hợp lý trong các quy định hiện hành về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đó.
Từ khóa: Thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, quy định hiện hành về thuế.

KIẾN TRÚC

1. Cập nhật thông tin & đào tạo thiết kế bệnh viện/ PGS. TS. KTS. Nguyễn Khắc Sinh// Kiến trúc Việt Nam .- 2012 .- Tr. 20-21.

Nội dung: Các bệnh viện hiên nay về số lượng vẫn thiếu, về chất lượng chưa đồng đều, vẫn còn nhiều tồn tại về tổ chức không gian, triển khai công nghệ điều trị tiên tiến, đảm bảo môi trường…từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khám chữa bệnh. Trước nhu cầu phát triển về số lượng và chất lượng các bệnh viện, đòi hỏi phải có những chính sách, định hướng phù hợp, trong đó có vấn đề cập nhật thông tin và đào tạo thiết kế bệnh viện.

Từ khóa: Thiết kế bệnh viện, công tác đào tạo, kiến trúc sư.

2. Đô thị hóa – Thực trạng và giải pháp/ KTS. Trần Lan Hương// Kiến trúc Việt Nam .- 2012 .- Số 7 .- Tr. 62-64.

Nội dung: Đô thị hóa góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, quá trình đô thị hóa cũng phát sinh nhiều vấn đề cần giải quyết như: vấn đề việc làm cho nông dân bị mất đất, phương pháp đền bù khi giải phóng mặt bằng, cách thức di dân, dãn dân….Bài viết trình bày thực trạng của vấn đề đô thị hóa, đô thị hóa và các hướng giải quyết.

Từ khóa: Đô thị hóa, quy hoạch đô thị.

3. Giải pháp tiết kiệm năng lượng/ TS. Trịnh Việt Cường, TS. Vũ Thị Ngọc Vân, ThS. Nguyễn Sơn Lâm// Kiến trúc Việt Nam .- 2012 .- Số 6 .- Tr. 14-16.

Nội dung: Có nhiều giải pháp thực hiện việc tiết kiệm năng lượng cho tòa nhà trong đó giải pháp kỹ thuật với các hệ thống thiết bị tiết kiệm công nghệ đóng vai trò quan trọng. Bài viết giới thiệu giải pháp này để bạn đọc tham khảo.

Từ khóa: Năng lượng, giải pháp tiết kiệm năng lượng, tòa nhà, công nghệ.

4. Kiến trúc bệnh viện với các yếu tố tác động/ TS. KTS. Nguyễn Trọng Quỳnh// Kiến trúc Việt Nam .- 2012 .- Số 7 .- Tr. 11-13.

Nội dung: Để có những công trình phục vụ tốt nhiệm vụ, nhu cầu chăm sóc sức khõe ngày càng cao của nhân dân, đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư những người làm tư vấn thiết kế cần phải nắm rõ vấn đề công nghệ khám – chữa bệnh và luôn cập nhật những trang thiết bị y tế mới, hiện đại. Bài viết trình bày những hạn chế của hệ thống bệnh viện hiện nay, những yếu tố mới tác động đến thiết kế bệnh viện.

Từ khóa: Bệnh viện, thiết kế bệnh viện, kiến trúc.

5. Kiến trúc sư và các giải pháp tiết kiệm năng lượng/ KTS. Trần Khánh Trung, KTS. Lý Thúy Hương// Kiến trúc Việt Nam .- 2012 .- Số 6 .- Tr. 17-19.

Nội dung: Trong công trình xây dựng tại Việt Nam, các giải pháp tiết kiệm năng lượng phổ biến hiện nay tập trung ở 3 hệ thống kỹ thuật: Hệ thống chiếu sáng nhân tạo, cấp thoát nước và điều hòa không khí. Bài viết này chỉ đề cập đến những hệ thống tiết kiệm năng lượng có ảnh hưởng đến giải pháp kiến trúc mà các kiến trúc sư cần quan tâm.

Từ khóa: Năng lượng, tiết kiệm năng lượng, kiến trúc sư, giải pháp thiết kế

6. Phòng mổ - nguyên tắc thiết kế một chiều/ ThS. Võ Xuân Bội Lâm// Kiến trúc Việt Nam .- 2012 .- Số 7 .- Tr. 31-33.

Nội dung: Trong thiết kế bệnh viện, “khu phẫu thuật được xem là trái tim của công trình”. Vì vậy, khi thiết kế, kiến trúc sư phải rất chú trọng đến quy trình hoạt động liên hoàn của khu vực này. Để có được thiết kế hợp lý, cần tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định trên cơ sở các kiến thức đầy đủ về tiêu chuẩn sử dụng và thiết bị trong phòng mổ. Trong đó, quy tắc một chiều là bắt buộc, phân luồng giao thông hành lang sạch – bẩn, giao thông bác sỹ - bệnh nhân… theo một nguyên tắc chung để đảm bảo sự vô trùng tuyệt đối. Bài viết trình bày các yêu cầu chung về thiết kế phòng mổ, thiết kế nội thất và trang thiết bị phòng mổ.

Từ khóa: Thiết kế bệnh viện, nguyên tắc thiết kế một chiều, thiết kế phòng mổ, kiến trúc.

7. Phương pháp phân tích SWOTs – Từ nguyên lý tới ứng dụng trong đồ án thiết kế đô thị/ ThS. KTS. Nguyễn Vương Long// Quy hoạch xây dựng .- 2012 .- Số 58 .- Tr. 38-40.

Nội dung: Phương pháp phân tích SWOTs là một trong những phương pháp được sử dụng tương đối rộng rãi trong các đồ án cũng như nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Đó là cách ứng dụng phương pháp phân tích để đánh giá hiện trạng và rút ra được mục đích, mục tiêu cụ thể của một đồ án, đồng thời giúp cho sinh viên có thể xác định rõ ý tưởng chính của đồ án, tránh bị lan man khi tìm ý đồ. Bài viết nhằm thực hiện mục tiêu trên.

Từ khóa: SWOTs, phương pháp phân tích, đồ án thiết kế đô thị, kiến trúc.

8. Quy hoạch khu danh thắng Ngũ Hành Sơn: Hướng đến một di sản văn hóa/ TS. KTS. Phạm Tứ// Kiến trúc Việt Nam .- 2012 .- Số 6 .- Tr. 62-64.

Nội dung: Danh thắng Ngũ Hành Sơn dưới góc nhìn văn hóa tâm linh và giá trị thời đại, ý tưởng quy hoạch hướng đến giá trị một di sản văn hóa, phương án quy hoạch danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Từ khóa: Quy hoạch, kiến trúc, Di sản Văn hóa, danh thắng Ngũ Hành Sơn

9. Thiết kế bền vững và phòng chống lây nhiễm/ PGS. TS. KTS. Trần Văn Khải// Kiến trúc Việt Nam .- 2012 .- Số 7 .- Tr. 8-10.

Nội dung: Trình bày về tính bền vững và mô hình thiết kế bệnh viện, những yếu tố đảm bảo tính bền vững như: Có tính linh hoạt, đáp ứng dễ dàng sự thay đổi về kiến trúc; Tạo ra môi trường lành mạnh, thân thiện với thiên nhiên, con người; Phòng chống các yếu tố gây nhiễm trong bệnh viện

Từ khóa: Bệnh viện, thiết kế bệnh viện, thiết kế bền vững, phòng chống lây nhiễm.

10. Thiết kế bệnh viện dưới góc độ tiêu chuẩn hóa/ ThS. Trần Thanh Ý// Kiến trúc Việt Nam .- 2012 .- Số 7 .- Tr. 14-16.
Nội dung: Trong các loại hình công trình công cộng, bệnh viện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần đáng kể trong việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Tầm quan trọng này khiến bệnh viện trở thành công trình có đòi hỏi cao về giải pháp thiết kế cũng như công nghệ xây dựng. Bài viết phân tích các điểm yếu trong thiết kế, một số quy định hiện hành về thiết kế bệnh viện, thiết kế bệnh viện dưới góc độ tiêu chuẩn hóa, một số nội dung cần chú ý đến khi thiết kế bệnh viện.
Từ khóa: Thiết kế bệnh viện, kiến trúc, tiêu chuẩn hóa trong thiết kế.

11. Thiết kế, thi công phòng X-Quang/ KTS. Đỗ Mạnh Cường// Kiến trúc Việt Nam .- 2012 .- Số 7 .- Tr. 34-35.

Nội dung: Với sự phát triển ngày càng cao của thiết bị y tế trong khi giá thành hạ, việc sử dụng các thiết bị X- Quang đặc thù không còn chỉ giới hạn trong các Bệnh viện như trước kia mà ngay cả các đơn vị y tế tư nhân cũng có khả năng trang bị thiết bị này. Chính việc sử dụng rộng rãi đó đã đặt ra một vấn đề không nhỏ là đảm bảo an toàn khi xây dựng phòng thiết bị sử dụng máy X-Quang cũng như các máy tia phóng xạ khác. Bài viết giới thiệu các yêu cầu tối thiểu cho một cơ sở X-Quang, thi công xây dựng phòng X-Quang, phóng xạ.

Từ khóa: Thiết kế bệnh viện, thiết kế phòng X-Quang, thi công, kiến trúc.

12. Vật liệu mới trong kiến trúc bệnh viện/ KTS. Trần Đức Dương// Kiến trúc Việt Nam .- 2012 .- Số 7 .- Tr. 28-30.

Nội dung: Vật liệu trong xây dựng và hoàn thiện công trình bệnh viện có vai trò quyết định trong việc đảm bảo không chỉ các yêu cầu về mặt kiến trúc, kết cấu mà còn liên quan trực tiếp đến hiệu quả khám chữa bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng và sức khỏe của cán bộ y bác sỹ, người bệnh. Chính vì vậy, với một số chủng loại vật liệu xây dựng và hoàn thiện cho công trình bệnh viện có yêu cầu rất cao, cao hơn rất nhiều so với các chủng loại vật liệu tương tự sử dụng cho các công trình dân dụng khác. Bài viết giới thiệu các loại vật liệu trong kiến trúc bệnh viện trước đây và vật liệu trong kiến trúc bệnh viện hiện đại.
Từ khóa: Vật liệu xây dựng, vật liệu mới, kiến trúc bệnh viện.

DU LỊCH

1. Ảnh hưởng của các yếu tố động viên đến sự gắn bó của người lao động với tổ chức nghiên cứu thực tiễn tại công ty cổ phần du lịch công đoàn TP. Hồ Chí Minh/ TS. Phạm Xuân Lan, ThS. Thái Doãn Hồng// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 261 .- Tr. 51-60.

Nội dung: Làm thế nào để giữ chân người lao động giỏi? Làm thế nào để động viên, khuyến khích người lao động làm việc hăng say, đạt năng suất và gắn bó lâu dài với công ty. Đó là những câu hỏi đặt ra đối với nhà quản lý. Bài viết này nhằm xác định các nhân tố động viên tác động đến sự gắn bó của người lao động với tổ chức tại Công ty Du lịch Công đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Sự động viên, sự gắn bó với tổ chức, người lao động, công ty du lịch

2. Ảnh hưởng của giá trị dịch vụ và rào cản chuyển đổi lên lòng trung thành của khách hàng: So sánh hai ngành dịch vụ lưu trú: Khách sạn và căn hộ dịch vụ/ TS. Phạm ngọc Thúy, Phạm Thị Thục Đoan// Phát triển kinh  tế .- 2012 .- Số 260 .- Tr. 57-63.

Nội dung: Bài viết nhằm so sánh mức độ ảnh hưởng của hai tiền tố của lòng trung thành là giá trị dịch vụ và rào cản chuyển  đổi giữa hai ngành du lịch khách sạn và căn hộ dịch vụ. Trình bày cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và kết luận.

Từ khóa: Lòng trung thành, giá trị dịch vụ, rào cản chuyển đổi, du lịch khách sạn, căn hộ dịch vụ.

3. Hợp tác khai thác lợi thế của từng địa phương – giải pháp tái cấu trúc hiệu quả hoạt động du lịch của các tỉnh Dyên hải Nam Trung Bộ/ PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 180 .- Tr. 48-52.

Nội dung: Giới thiệu tiềm năng du lịch của các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, những kết quả đã đạt được trong phát triển du lịch của vùng và những vấn đề đặt ra, định hướng hợp tác khai thác lợi thế trong phát triển du lịch giữa các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2012 – 2020.

Từ khóa: Du lịch, dyên hải Nam Trung Bộ, khai thác lợi thế                                    
4. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các khách sạn 4 sao trên địa bàn Thừa Thiên - Huế/ Trần Bảo An, Dương Bá Vũ Thi// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 261 .- Tr. 21-29.
Nội dung: Bài viết xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các khách sạn 4 sao điển hình trên địa bàn Thừa Thiên – Huế (KS Xanh, Hương Giang, Morin và Century) thông qua việc điều tra khách du lịch đã và đang lưu trú tại đây. Trên cơ sở đó, đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn.
Từ khóa: Nhân tố ảnh hưởng, năng lực cạnh tranh, khách sạn 4 sao, Thừa Thiên – Huế.
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